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   Kính gửi: Thôn trưởng các thôn làng. 

     

 Thực hiện Văn bản số 14/TTDVNN ngày 02/3/2023 của Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện Đak Đoa về việc rà soát, thống kê số lượng đàn vật nuôi để xây 

dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi năm 2023. 

 Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho 

đàn vật nuôi trên địa bàn xã năm 2023. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thôn trưởng 

các thôn làng thực hiện nội dung sau: 

 Khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê số lượng đàn vật nuôi, trong đó cần cụ 

thể số lượng trâu, bò của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; đăng ký nhu cầu hỗ trợ 

các loại vắc xin phòng bệnh đàn vật nuôi (theo Phụ lục gửi kèm). Báo cáo gửi về 

UBND xã (qua ông Phan Hồng Dũng) trước ngày 08/03/2023 để tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện. 

Đến thời gian trên Thôn nào không có báo cáo xem như không có nhu cầu 

hỗ trợ các loại vắc xin phòng bệnh động vật năm 2023 và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước UBND xã. 

Nhận được văn bản này đề nghị các đồng chí thôn trưởng triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bí thư chi bộ thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 





Phụ lục 1: Bảng thống kê số lượng trâu, bò trên địa bàn thôn………….  

 

STT 

Tổng số hộ 

dân trên địa 

bàn 
(hộ)

 

Tổng số 

hộ chăn 

nuôi 
(hộ)

 

Tổng số 

trâu, bò 

(con) 

Trong đó 

Ghi chú Số hộ 

nghèo có 

trâu, bò 
(hộ)

 

Số lượng 

trâu, bò của 

hộ nghèo 

(con) 

Số hộ cận 

nghèo có 

trâu, bò 

(con) 

Số lượng 

trâu, bò 

của hộ cận 

nghèo 

(con) 

 
        

 
        

 
        

         

         



 

                  Phụ lục 2: Bảng thống kê số lượng đàn lợn trên địa bàn thôn………………. 

STT 
Tổng số hộ 

chăn nuôi 
(hộ)

 

Tổng số đàn 

lợn (con) 

Trong đó 

Ghi chú Số lượng đàn 

lợn nái (con) 

Số lượng đàn 

lợn thịt (con) 

Số lượng đàn 

lợn đực giống 

(con) 

1 
      

2 
      

3 
      

       

       



Phụ lục 3: Bảng thống kê số lượng đàn chó, mèo trên địa bàn thôn…………………..  

       

 

STT 
Tổng số hộ có 

vật nuôi (hộ) 

Tổng số đàn chó, 

mèo (con) 

Trong đó 

Ghi chú Số lượng đàn 

chó (con) 

Số lượng đàn mèo 

(con) 

1 
     

2 
     

3 
     

      

      

  



 

                   Phụ lục 4: Đăng ký số lượng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn thôn……. 

Năm 2023 

STT 
Tổng số lượng 

vắc xin (liều) 

Trong đó 

Vắc xin Lở 

mồm long móng 

trâu, bò (02 liều/ 

1 con gia súc/ 

năm) 

Vắc xin Tụ 

huyết trùng 

trâu, bò (liều) 

Vắc xin Viêm 

da nổi cục 

trâu, bò 

(liều) 

Vắc xin kép 

(THT+PTH 

nhược độc) 
và Dịch tả 
lợn (liều) 

Vắc xin kép 

(THT+PTH 

nhược độc) 
và Dịch tả 
lợn (liều) 

Vắc xin Dại 

chó, mèo 

(liều ) 

 
       

 
       

 
       

        

        

* Đối với các loại vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò; vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò ưu tiên hộ chăn nuôi 

có trâu, bò thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
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